
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /UBND-TH 

V/v phối hợp quản lý tàu cá tỉnh 
Bình Định có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác thủy sản IUU. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng  3  năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy 
ban Châu Âu lần thứ 4”; 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu 
Âu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định rà soát danh sách tàu cá của tỉnh Bình Định có 
nguy cao vi phạm khai thác IUU, bao gồm các tàu cá đã bán ra ngoài tỉnh nhưng 
chưa sang tên, chủ tàu cá đã chuyển nơi cư trú ra ngoài tỉnh nhưng chưa chuyển đăng 
ký tàu cá về nơi cư trú, tàu cá thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, neo đậu, 
xuất và nhập bến ở ngoài tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 
phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Cảng cá) 
phối hợp trong công tác quản lý tàu cá tỉnh Bình Định có nguy cơ cao vi phạm khai 
thác thủy sản IUU, với một số nội dung như sau: 

1. Đối với tàu cá Bình Định đã bán cho chủ tàu mới ở tỉnh Tiền Giang nhưng 
chưa sang tên (đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản): Đề nghị chỉ đạo các cơ quan 
chức năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) không cấp thủ tục 
xuất bến đi khai thác thủy sản. Đồng thời thông báo cho chủ tàu mới thực hiện việc 
chuyển nhượng, sang tên và đăng ký tàu cá tại tỉnh để quản lý. 

2. Đối với nhóm tàu cá Bình Định thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, 
neo đậu, xuất và nhập bến tại tỉnh Tiền Giang: Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức 
năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) phối hợp, hỗ trợ Đoàn 
công tác của tỉnh Bình Định trong công tác kiểm tra điều kiện tàu cá hoạt động đánh 
bắt thủy sản (từ ngày 05/03/2023 đến ngày 10/03/2023). Kiểm tra chặt chẽ không 
cho các tàu cá không đủ điều kiện ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản (không có 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy phép khai thác thủy sản) xuất bến đi đánh 
bắt thủy sản. 

(Có danh sách cụ thể theo từng nhóm đối tượng kèm theo) 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 
quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp, hỗ trợ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;                                                                     
- Sở NN&PTNT; 
- Công an tỉnh; 
- BCH BĐBP tỉnh; 
- UBND các huyện, Tx, Tp ven biển;  
- CVP, PVPNN; 
- Lưu: VT, K13. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
(BĐ-…….TS)

ĐỊA CHỈ NGHỀ
CHIỀ
U DÀI 
(mét)

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi bán

1 Nguyễn Hồng Thái 97722 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Câu mực 13.3 300 Tiền Giang

Phụ lục I
DẠNH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH ĐÃ BÁN CHO TỈNH TIỀN GIANG NHƯNG 

CHƯA SANG TÊN
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1126/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:51:51 +07:00



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
BĐ-........TS)

ĐỊA PHƢƠNG NGHỀ CHIỀU 
DÀI

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi thƣờng xuyên hoạt 
động

1 Phan Văn Hiến 51189 Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Hoài NhơnCâu mực 14.75 60 Mỹ Tho-Tiền Giang
2 Lý Hoài Xi 96927 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 19.48 444 Mỹ Tho-Tiền Giang
3 Nguyễn Văn Thấy 96363 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Mành chụp 15.4 330 Mỹ Tho-Tiền Giang
4 Nguyễn Văn Từ 97069 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.5 450 Mỹ Tho-Tiền Giang
5 Phan Định 95363 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Câu mực 14.3 165 Mỹ Tho-Tiền Giang
6 Trương Văn Nhiều 96886 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21 400 Mỹ Tho-Tiền Giang
7 Đào Văn Bình 95346 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 19.9 460 Mỹ Tho-Tiền Giang
8 Lê Văn Thắng 95245 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 18.5 400 Mỹ Tho-Tiền Giang
9 Nguyễn Thị Siêng 98138 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 22.4 861 Mỹ Tho-Tiền Giang
10 Nguyễn Trọng Nghĩa 98770 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 19.9 380 Mỹ Tho-Tiền Giang
11 Phan Thìn 95603 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Câu mực 14.35 270 Mỹ Tho-Tiền Giang
12 Võ Văn Ngọc 96115 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.3 400 Mỹ Tho-Tiền Giang
13 Võ Văn Thừa 95598 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 15.9 330 Mỹ Tho-Tiền Giang
14 Võ Văn Sinh 97085 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.9 810 Mỹ Tho-Tiền Giang
15 Đặng Đình Hoa 95407 Hoài Hương, Hoài Nhơn Mành chụp 14.55 260 Mỹ Tho-Tiền Giang
16 Đặng Thanh Tùng 97380 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu mực 14.6 300 Mỹ Tho-Tiền Giang
17 Nguyễn Văn Hưởng 96620 Hoài Hương, Hoài Nhơn Câu mực 14.95 225 Mỹ Tho-Tiền Giang
18 Trần Hiệu 96472 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 15.7 380 Mỹ Tho-Tiền Giang
19 Nguyễn Ngọc Sanh 95512 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 15.7 360 Mỹ Tho-Tiền Giang
20 Nguyễn Ngọc Việt 95027 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 18.3 410 Mỹ Tho-Tiền Giang
21 Võ Đốc 95113 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 18.3 360 Mỹ Tho-Tiền Giang
22 Đặng Thanh Tùng 95608 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 19 300 Mỹ Tho-Tiền Giang
23 Võ Đốc 97012 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 20.3 475 Mỹ Tho-Tiền Giang
24 Trần Mưa 97178 Hoài Hương, Hoài Nhơn Lưới vây 21.7 460 Mỹ Tho-Tiền Giang
25 Nguyễn Văn Đua 96958 Tam Quan Nam, Hoài NhơnLưới vây 20.9 734 Mỹ Tho-Tiền Giang
26 Trần Văn Liệp 97359 Tam Quan Nam, Hoài NhơnLưới vây 21.05 730 Mỹ Tho-Tiền Giang
27 Trần Minh Lương 98245 Tam Quan Nam, Hoài NhơnLưới vây 22.7 730 Mỹ Tho-Tiền Giang
28 Nguyễn Đình Bốn 96694 Tam Quan Nam, Hoài NhơnMành chụp 15.3 180 Mỹ Tho-Tiền Giang
29 Võ Văn Ngà 96512 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.5 410 Mỹ Tho-Tiền Giang

Phụ lục II
DANH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH THƢỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG,

NEO ĐẬU TẠI TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1126/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:52:03 +07:00


